
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tin học S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Đức Tính C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Tiếng anh 1 S 1234 1234 1234 1234 1234

Lê Ngô Ngọc Thu C 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

SH của CVHT S

Trần Minh Châu C 5

Ghi chú:  Môn Tin học, Tiếng anh 1 do Khoa KHCB xếp TKB

PM 3

C1.402

C1.402

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày    14     tháng     9   năm 2022

75

P. TRƯỞNG KHOA

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng K17

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

Thứ

60

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Tuần 39 (19/9 - 25/9/2022) Tuần 40 (26/9 - 02/10/2022) Tuần 41 (03/10 - 09/10/2022) Tuần 42 (10/10 - 16/10/2022)

Thứ Thứ ThứBuổi



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tin học S 1234 234

Nguyễn Đức Tính C 1234

Tiếng anh 1 S 1234

Lê Ngô Ngọc Thu C 1234

ATLĐ và VSMT S 12 345 12 345 12 345 12 345 12 345

Bùi Văn Phúc C

Vật liệu xây dựng S 345 12 345 12 345 12 345 12 345 12

Bùi Văn Bằng C

SH của CVHT PM 3 S 1

Trần Minh Châu C

Ghi chú:  Môn Tin học, Tiếng anh 1 do Khoa KHCB xếp TKB

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 43 (17/10 - 23/10/2022)

Lớp: Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng K17

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

Tuần 44 (24/10 - 30/10/2022) Tuần 45 (31/10 - 06/11/2022) Tuần 46 (07/11 - 13/11/2022)

Thứ Thứ Thứ Thứ

75

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

PM 3

Sinh hoạt chính trị

 (Địa điểm theo kế hoạch của 

trƣờng)

30

30

60C1.402

Xƣởng 

Xây 

dựng

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày    14     tháng     9   năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

ATLĐ và VSMT S 45 12 12

Bùi Văn Phúc C

Vật liệu xây dựng S 23 345

Bùi Văn Bằng C

Toán ứng dụng S 123 123 123 123 123 123 123 23 123 123 123 123 123 123 12 12

Bùi Thanh Tùng C

Lý ứng dụng S 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 34

Nguyễn Minh Luân C

Vẽ Kỹ thuật S 1234

Nguyễn Tấn Tài C 12

SH của CVHT S 1 1

Trần Minh Châu C

Ghi chú:  

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng K17

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

60
X. Xây 

dựng

Xƣởng 

Xây 

dựng

30

30

C1.402

45

30

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 47 (14/11 - 20/11/2022) Tuần 48 (21/11 - 27/11/2022) Tuần 49 (28/11 -04/12/2022) Tuần 50 (05/12 - 11/12/2022)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày    14     tháng     9   năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ Kỹ thuật S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Tấn Tài C 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Xây gạch 1 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Thôi Văn Vúc 123 1234 1234 1234 1234 123

S

C

Trần Minh Châu T 4 3

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Xây gạch 1 1234 1234 1234 1234 123

Thôi Văn Vúc 1234 1234 1234 1234

S

C

Trần Minh Châu T

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Xƣởng 

Xây 

dựng

105

105

Sinh hoạt của 

CVHT

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 3 (09/01 - 15/01/2023)

60

Sinh hoạt của 

CVHT

Buổi

Tuần 51 (12/12 - 18/12/2022)

N
G

H
Ỉ 

T
Ế

T
 D

Ƣ
Ơ

N
G

 L
ỊC

H

Tuần 4 (16/01 - 22/01/2023) Tuần 5 (23/01 - 29/01/2023) Tuần 6 (30/01 - 05/02/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày    14     tháng     9   năm 2022

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng K16

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

Tuần 52 (19/12 - 25/12/2022) Tuần 1 (26/12/2022 - 01/01/2023) Tuần 2 (02/01 - 08/01/2023)

Thứ Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

P. TRƯỞNG KHOA



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

S 1234 1234 1234

C 1234 1234 1234

Thôi Văn Vúc T

S

C

Trần Minh Châu T

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Bả matic sơn vôi 75

Đào móng 45

Lắp đặt TBVS 45

Ốp lát 75

Trát láng 2 90

Lắp đặt CKLN 45

Giáo dục SKSS

Tuần 8 (13/02 - 19/02/2023) Tuần 9 (20/02 - 26/02/2023)Tổng 

số 

giờ

Buổi

Xƣởng 

Xây 

dựng THI, CHẤM THI HỌC KỲ II

ÔN THI THI, CHẤM THI

Tuần 12 (13/3 - 19/3/2023)

Tuần 7 (06/02 - 12/02/2023)

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Cao đẳng Kỹ thuật xây dựng K16

Địa điểm: Cơ sở đào tạo 1

Xây gạch 1
105

Sinh hoạt của 

CVHT

GIÁO DỤC SỨC KHOẺ SINH 

SẢN

(THEO KH CỦA P.QL ĐÀO TẠO)

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

DUYỆT CỦA BGH                             Hậu Giang, ngày    14     tháng     9   năm 2022

P. TRƯỞNG KHOA

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Tuần 13 (20/3 - 26/3/2023) Tuần 14 (27/4 - 02/4/2023)

Thứ Thứ Thứ Thứ

Tuần 11 (06/3 - 12/3/2023)

Tuần 10 (27/02 - 05/3/2023)

Thứ Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































